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TÓM TẮT 

Cây cỏ may (Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.) là cây lưu niên thuộc họ lúa Poaceae (Gramineae). Mục đích 
của nghiên cứu này là đánh giá tiềm năng đối kháng thực vật của cây cỏ may trong các điều kiện thí nghiệm khác 
nhau. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, nồng độ 50 g/l bột cỏ may gây ức chế khá rõ rệt tới sự sinh trưởng và phát 
triển của cây chỉ thị (cỏ lồng vực, lúa và đậu xanh), ức chế trung bình các công thức lần lượt là 56,86%; 52,61%; 
46,24% tương ứng. Đặc biệt, bột cỏ may ức chế mạnh mẽ tới khả năng phát triển rễ của các cây chỉ thị. Trong điều 
kiện nhà lưới, tỉ lệ nảy mầm và chiều dài thân của cỏ lồng vực đều thấp hơn so với đối chứng ở nồng độ 200 g/m2. 
Trong điều kiện đồng ruộng, bột cỏ may vẫn thể hiện tính ức chế khá mạnh tới sinh khối của cỏ lồng vực, giống như 
các thí nghiệm trong phòng và trong điều kiện nhà lưới. Ức chế trung bình công thức cao nhất là 37,6%. Ngoài ra, 
bột cỏ may không những kìm hãm sự phát triển của cỏ dại còn làm tăng năng suất của lúa so với đối chứng. 

Từ khóa: Cỏ may (Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.), đối kháng thực vật, cây chỉ thị (cỏ lồng vực, lúa,  
đậu xanh). 

Evaluation of the Allelopathic Potential  
of Love Grass (Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.)  

Among the Different Screening Conditions 

ABSTRACT 

Love grass, Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin., is a perennial grass of the family Poaceae. In this study, the 
allelopathic potential of this grass was evaluated in different screening conditions. In bioassay, the seedlings of 
barnyardgrass, rice and mung bean were significantly inhibited at the concentration of 50 g/l of love grass powder;the 
average inhibition was 56.86%, 52.61% and 46.24%, respectively. Especially, the root growth of the indicator plants 
was remarkably suppressed. In net house conditions, the germination rate and shoot length of barnyardgrass were 
inhibited compared with the control treatments. Application of 200 g/m2 of the lovegrass powder, the average 
inhibition was the highest by 42.14%. In the field trial condition, the biomass (fresh weight and dry weight) of 
barnyardgrass was significantly suppressed which was similar to the net house condition. The highest average 
inhibition was 37.6%. Moreover, applying 200 g/m2 of C. aciculatus powder reduced the biomass of weeds and 
simultaneously increased rice yield compared with the control. 

Keywords: Love grass (Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.), allelopathy, barnyardgrass, indicator plants. 
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 Chỉ tiêu 
Nồng độ (g/l) 

TLNM 
 (%) 

Chiều dài thân 
(cm) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Khối lượng tươi 
(g) 

Khối lượng khô 
(g) 

ƯCTB 
Công thức (%) 

50 15,0b (15,25) 3,86d (50,05) 0,51c (94,32) 0,377c (71,25) 0,198d (32,19) 52,61 

25 19,7a (-11,11) 5,32c (31,11) 1,18c (86,80) 0,533bc (59,29) 0,278c (4,79) 34,17 

12,5 18,7a (-5,46) 6,63b (14,11) 3,70b (58,51) 0,660b (49,62) 0,312b (-6,96) 21,96 

6,2 20,0a (-12,99) 7,77a (-0,69) 7,91a (11,29) 1,417a (-8,14) 0,399a (-36,53) -9,41 

LSD0,05 2,1 0,63 0,69 0,1 0,22  

CV% 6,5 5,6 8,5 6,9 4,2  

Đối chứng 17,7ab 7,72a 8,92a 1,306a 0,292bc  
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 Chỉ tiêu 
Nồng độ (g/l) 

TLNM 
(%) 

Chiều dài thân 
(cm) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Khối lượng tươi 
(g) 

Khối lượng khô 
(g) 

ƯCTB 
(%) 

50 10,0c (44,44) 4,493b (43,97) 0,706d (78,21) 0,118c (67,13) 0,0199d (50,54) 56,86 

25 14,3b (20,37) 8,035a (-0,19) 1,789c (44,83) 0,237b (34,16) 0,0276c (31,43) 26,12 

12,5 13,0bc (27,78) 8,191a (-2,14) 2,803b (13,54) 0,265b (26,41) 0,0333bc (17,29) 16,58 

6,2 14,7b (18,52) 9,267a (-15,55) 3,547a (-9,40) 0,288b (20,22) 0,0382ab (5,13) 3,78 

Đối chứng 18a 8,021a 3,242ab 0,361a 0,0403a  

LSD (0,05) 2,25 0,956 0,334 0,41 0,41  

CV(%) 8,8 6,9 7,6 9,0 7,1  

 

 Chỉ tiêu 
Nồng độ (g/l) 

TLNM 
 (%) 

Chiều dài thân 
(cm) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Khối lượng tươi 
(g) 

Khối lượng khô 
(g) 

ƯCTB 
công thức (%) 

50 16,3ab (15,37) 10,17d (38,43) 2,66d (57,60) 3,46d (62,80) 0,418c (57,01) 46,24 

25 15,3b (21,57) 13,19c (20,14) 4,43c (29,43) 5,89c (36,67) 0,632b (35,08) 28,58 

12,5 18,7ab (-0,05) 14,67bc (11,22) 5,04bc (19,82) 7,33b (21,15) 0,766b (21,31) 14,69 

6,2 19,7a (-1,9) 17,12a (-3,66) 5,97ab (4,96) 9,09a (2,26) 0,952a (2,19) 0,77 

Đối chứng 19,3ab 16,52ab 6,28a 9,3a 0,973a  

LSD0,05 2,89 1,63 0,66 0,79 0,92  

CV% 8,9 6,3 7,5 6,2 6,8  
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Chỉ tiêu 
Nồng độ (g/l) 

TLNM 
(%) 

Chiều dài thân 
(cm) 

Khối lượng tươi 
(g) 

Khối lượng khô 
(g) 

ƯCTB 
 (%) 

200 12,7a (35,70) 8,11c (42,14) 0,683c (58,59) 0,0966b (49,60) 46,51 

150 14,3a (27,24) 10,15bc (27,56) 0,983bc (40,40) 0,1135b (40,74) 33,99 

100 15a (23,86) 12,38ab (11,66) 1,397ab (15,35) 0,1478ab (22,88) 18,44 

50 17a (13,71) 13,67a (2,44) 1,63a (1,21) 0,181a (5,51) 5,72 

Đối chứng 19,7a 14,01a 1,646a 0,1916a  

LSD0,05 5,39 2,05 0,348 0,37  

CV% 18,9 9,7 15,1 13,9  



Đánh giá tiềm năng đối kháng thực vật (allelopathy) của cây cỏ may (Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.) trong các 
điều kiện sàng lọc khác nhau 

1370 

 



Phan Trung Thắng, Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Thanh Nhung, Nguyễn Hà Trang Linh, Trần Đăng Khánh 

1371 

 Chỉ tiêu 
Công thức (tấn/ha) 

Chiều dài thân 
(cm) 

Khối lượng tươi 
(g) 

Khối lượng khô 
(g) 

ƯCTB 
công thức (%) 

2,0 46,81c (33,8) 70,4c (44,8) 14,8b (34,2) 37,6 

1,5 60,05bc (15,1) 87,27bc (38,6) 20,97ab (6,8) 20,2 

1,0 69,16ab (2,2) 92,78bc (27,2) 21,8ab (3,1) 10,8 

0,5 83,76a (-18,5) 105,53ab (17,2) 24,27a (-7,9) -3,0 

ĐC 70,7ab 127,47a 22,533ab  

LSD0,05 14,8 21,4 6,01  

CV% 12,3 12,4 15,8  

Vật liệu Liều lượng 
(g/m2) 

ƯCTB so với ĐC 

Khối lượng khô (g) Năng suất (g/m2) 

Làm cỏ bằng tay  2,33 ± 0,49 c (90,3) 462,70 ± 11,19 ab (-20,15) 

Thuốc trừ cỏ  2,13 ± 0,61 c (91,2) 488,50 ± 23,57 a (-26,86) 

ĐC  24,09 ± 3,20 ab 385,10 ± 13,13 c 

Bột CM 200 16,70 ± 3,45 b (30,68) 427,67 ± 22,92 bc (-11,1) 

150 18,80 ± 4,42 ab (21,97) 413,70 ± 15,21 c (-7,4) 

100 22,21 ± 6,23 ab (7,82) 403,90 ± 10,48 c (-4,9) 

50 29,15 ± 5,61 a (-21,02) 391,97 ± 15,25 c (-1,8) 

±: 
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